
 

 

 

UBND XÃ SA BÌNH 

TRẠM Y TẾ XÃ 

Mẫu 01 - PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính 

phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ SA BÌNH 

2. Địa chỉ: Thôn Đăk Wơk, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

ST 

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ số 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

Vị trí chuyên môn 3 Thời gian đăng 

ký hành nghề 

Ghi 

chú 5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

A Bắp 

 

 

 

000395/KT-

CCHN 

 

 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Bác sĩ đa khoa, Phụ 

trách Trạm y tế xã Sa 

Bình; 

Người chịu trách 

nhiệm thực hiện các 

 chuyên môn kỹ thuật 

khám, chữa bệnh;  

 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

A Hữu 

 

 

 

000345/KT-

CCHN 

 

 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

 

Bác sĩ đa khoa, Người 

thực hiện chuyên môn 

kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh; Siêu âm; 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

Võ Thanh 

Phương 

 

 

 

000418/KT-

CCHN 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Y sĩ đa khoa , nhân 

viên Thực hiện các 

chuyên môn kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

tại Trạm 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Nguyễn Xuân 

Tấn 

 

 

 

000380/KT-

CCHN 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Y sĩ đa khoa , nhân 

viên Thực hiện các 

chuyên môn kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

tại Trạm 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Hồ Thị Từ 

 

 

 

000342/KT-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên 

môn về Điều dưỡng 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Điều dưỡng, nhân 

viên, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng tại Trạm y 

tế 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 

 

A Lụa 

 

 

 

001562/KT-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên 

môn về Điều dưỡng 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Điều dưỡng, nhân 

viên, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng tại Trạm y 

tế 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Phạm Thị 

Diệu 

Hiền 

 

 

 

000389/KT-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn 

về Hộ sinh. 

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 

giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

 

Hộ sinh , nhân viên, 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh tại Trạm Y tế 

 

 

Không tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác 

 

Sa Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

A Bắp 


